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TÓM TẮT  

Dạy học thực hành đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành, phát triển năng lực, 
phẩm chất cho học sinh trong môn Sinh học. Thực hành, thí nghiệm vừa là nội dung, vừa là 
phương pháp, phương tiện dạy học của môn Sinh học. Tuy nhiên, hiện nay việc dạy học thực hành 
sinh học ở trường phổ thông vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề cần được ghi nhận. Dựa trên khảo sát 
134 giáo viên dạy môn Sinh học một số tỉnh thành phía Nam, bài báo đã chỉ ra thực trạng dạy học 
thực hành môn Sinh học của giáo viên với các số liệu được phân tích, đánh giá, ghi nhận thực tế 
dạy học thực hành phát triển năng lực học sinh đồng thời ghi nhận những mặt hạn chế và đề xuất 
các biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học thực hành môn Sinh học. 

Từ khóa: thực trạng; năng lực dạy học; dạy học sinh học; dạy học thực hành 
 

1. Mở đầu 
Hiện nay, khi xã hội càng phát triển, yêu cầu đặt ra cho học sinh (HS) ngày càng cao 

hơn nhằm đáp ứng nguồn nhân lực trong nền công nghiệp 4.0. Nghị quyết số 29-NQ/TW 
ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nêu cụ thể: “Nâng cao chất 
lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lí tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, 
ngoại ngữ, tin học, năng lực và kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn” 
(Central Committee of the Communist Party of Vietnam, 2013).  

Như vậy, dạy học phát triển năng lực thực hành là xu hướng tất yếu của các nền giáo 
dục nước ta, đặc biệt trong các môn Khoa học tự nhiên như Sinh học. Do đó, Chương trình 
giáo dục phổ thông môn Sinh học 2018 đã chú trọng đến việc tổ chức các hoạt động thực 
nghiệm, thực hành giúp HS khám phá thế giới tự nhiên, phát triển khả năng vận dụng kiến 
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thức vào thực tiễn và khả năng định hướng nghề nghiệp sau giáo dục phổ thông (National 
Assembly of Vietnam, 2019). 

Mặc dù, có vai trò hết sức quan trọng, tuy nhiên hiện nay việc dạy học thực hành 
(TH) (gồm thực hành quan sát và thực hành thí nghiệm) ở trường phổ thông chưa được coi 
trọng đúng mức, còn tồn tại nhiều mặt hạn chế: phần lớn giáo viên (GV) còn ít sử dụng thí 
nghiệm để tổ chức cho HS học tập. Đa số GV tự tiến hành các thí nghiệm có minh họa 
trong sách giáo khoa mà không hướng dẫn HS độc lập suy nghĩ thiết kế và tiến hành các 
thí nghiệm để từ đó rèn năng lực nghiên cứu khoa học (Tran, 2015). Thậm chí, trong khi 
dạy học bài thực hành ở phổ thông, GV thường chỉ tổ chức cho HS ôn tập, củng cố kiến 
thức, chữa bài tập hoặc hướng dẫn qua loa. Một trong những nguyên nhân của tình trạng 
đó là do kĩ thuật thực hiện, kinh nghiệm làm TH của GV chưa cao (Do, 2019). Ngoài ra, 
việc dạy học thực hành môn Sinh học ở trường phổ thông còn có nhiều khó khăn khách 
quan như cơ sở vật chất còn hạn chế (dụng cụ, thiết bị, mẫu vật, phòng thí nghiệm); thiếu 
thời gian dạy THTN (thực hành thí nghiệm); thiếu tài liệu hướng dẫn chi tiết; không có 
chuyên viên phòng thí nghiệm hỗ trợ GV (Truong & Pham, 2022). 

Từ các khó khăn trên, việc đánh giá thực trạng năng lực dạy học TH môn Sinh học 
của GV ở trường phổ thông là rất cần thiết nhằm ghi nhận thực tế và các đề xuất của chính 
các GV đang giảng dạy, từ đó cung cấp thông tin cho các cấp quản lí giáo dục để có những 
biện pháp điều chỉnh quá trình dạy học phù hợp. Đến nay đã có nhiều nghiên cứu về thực 
trạng dạy học THTN, phần lớn là về khó khăn và cách khắc phục khi dạy học (Truong & 
Pham, 2022; Tran & Nguyen, 2021; Nguyen, 2019; Truong, 2012). Ngoài ra, các nghiên 
cứu cũng ghi nhận về tần suất dạy học THTN, nhận thức về vai trò của dạy học THTN, 
việc sử dụng các phương pháp và kiểm tra đánh giá trong dạy học THTN.  

Thông qua bảng hỏi dành cho GV theo thang đo Likert 5 mức độ và thống kê mô tả 
kết quả khảo sát, bài báo này ghi nhận thực trạng dạy học TH của GV môn Sinh học một 
số tỉnh thành phía Nam và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học thực hành 
nhằm phát triển phẩm chất, năng lực HS đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ 
thông 2018. 
2. Phương pháp nghiên cứu 
2.1. Phương pháp nghiên cứu lí thuyết 

- Mục đích: thu nhập, tổng hợp và phân tích để làm sáng tỏ cơ sở lí luận liên quan đến dạy 
học thực hành trong môn Sinh học.  

- Nội dung: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu liên quan đến năng lực dạy học thực hành 
môn Sinh học; các hoạt động dạy học thực hành trong môn Sinh học ở trường phổ thông (mục 
tiêu, nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá).  

- Cách thực hiện: Xác định khung cơ sở lí luận (tổng quan, các vấn đề lí luận cơ sở, các 
nội dung cần giải quyết của đề tài); Sưu tầm các tài liệu có liên quan đến khung lí luận; Phân 
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tích, tổng hợp, khái quát hoá các tài liệu thu được; Trình bày khái quát và phân tích, lí giải các 
vấn đề lí luận, trích dẫn đầy đủ, khoa học, đúng yêu cầu các tài liệu tham khảo. 
2.2. Phương pháp khảo sát bằng phiếu hỏi 

- Mục đích: Thu thập và đánh giá thực trạng về dạy học thực hành môn Sinh học ở 
trường phổ thông. 

- Nội dung khảo sát: Phiếu khảo sát gồm 5 nội dung với 5 thang đo Likert 5 mức độ 
(Bảng 2): 

+ Mức độ cần thiết của phương pháp dạy học (PPDH) TH phát triển phẩm chất, năng 
lực HS. 

+ Mức độ thường xuyên và mức độ hiệu quả khi thực hiện các PPDH TH. 
+ Mức độ thường xuyên và mức độ hiệu quả sử dụng không gian khác nhau khi dạy 

học TH. 
+ Mức độ GV thường xuyên rèn luyện và mức độ hiệu quả rèn luyện các năng lực 

Sinh học cho HS khi thực hiện dạy học TH. 
+ Mức độ khó khăn của một số nguyên nhân trong quá trình dạy học TH. 
- Cách tiến hành: 
+ Thiết kế phiếu hỏi: Phiếu hỏi được thiết kế bằng ứng dụng Google Forms và gửi 

đến các GV dạy học Sinh học cấp trung học phổ thông để ghi nhận ý kiến tự đánh giá của 
GV về dạy học TH môn Sinh học phát triển phẩm chất, năng lực HS. 

+ Chọn mẫu khảo sát: nghiên cứu đã sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên 
cụm (cluster sampling), các cụm chọn mẫu bao gồm khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam 
Bộ. Sau đó, chọn ngẫu nhiên số tỉnh trong mỗi khu vực, số trường trong mỗi tỉnh và chọn 
một số giáo viên dạy môn Sinh học trong mỗi trường. Cụ thể mẫu gồm 134 GV dạy môn 
Sinh học ở các trường trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình 
Dương, Long An, Vĩnh Long, Bến Tre, Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang. 

Bảng 1. Chọn mẫu khảo sát 
Khu vực Số tỉnh Số trường THPT Giáo viên 

Đông Nam Bộ Chọn 3/6 tỉnh 12 42 
Tây Nam Bộ Chọn 7/13 tỉnh 22 92 

Tổng 34 134 
+ Hình thức và thời gian: khảo sát online, ngày 10/5/2023 đến ngày 20/08/2023. 
+ Xử lí số liệu khảo sát:  

 Kết quả khảo sát được tổng hợp và mã hoá bằng phần mềm Microsoft Excel 365. Sử 
dụng phương pháp thống kê toán học bằng phần mềm IBM SPSS Statistic 22.0 để phân 
tích số liệu, đánh giá tương quan. Quy ước xử lí số liệu theo hướng dẫn của Jamieson 
(2004), cụ thể trong Bảng 2. 
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Bảng 2. Quy ước xử lí số liệu khảo sát 

Thang đo Mức 1 
(1,0-1,79) 

Mức 2 
(1,8-2,59) 

Mức 3 
(2,6-3,39) 

Mức 4 
(3,4-4,19) 

Mức 5 
(4,2-5,0) 

Mức độ thường 
xuyên Chưa bao giờ Thỉnh thoảng Bình 

thường 
Thường 
xuyên 

Rất thường 
xuyên 

Mức độ cần thiết Không cần thiết Ít cần thiết Bình 
thường Cần thiết Rất cần thiết 

Mức độ hiệu quả Không hiệu quả Ít hiệu quả Bình 
thường Hiệu quả Rất hiệu quả 

Mức độ phù hợp Không phù hợp Ít phù hợp Bình 
thường Phù hợp Rất phù hợp 

Mức độ khó khăn Không khó khăn Ít khó khăn Bình 
thường Khó khăn Rất khó khăn 

 Các câu hỏi vừa khảo sát mức độ thực hiện vừa khảo sát mức độ hiệu quả được xác 
định hệ số tương quan Pearson (r) để tìm hiểu mối liên hệ giữa mức độ thường xuyên và 
mức độ hiệu quả. Lấy mức ý nghĩa Sig (2-tailed) ≤ 0,05 để có độ tin cậy 95%. Nếu giá trị 
mức ý nghĩa (Sig.) được kiểm định mang tính tin cậy thì tiếp tục xác định hệ số tương quan 
Pearson (r) với ý nghĩa của các khoảng giá trị r như hướng dẫn của Mukaka (2012): 0,00 < 
r < 0,30: tương quan không đáng kể; 0,30 ≤ r < 0,50: tương quan thấp; 0,50 ≤ r < 0,70: 
tương quan trung bình; 0,70 ≤ r < 0,9: tương quan cao; 0,90 ≤ r ≤ 1,00: tương quan rất cao. 
3. Kết quả và thảo luận 
3.1. Thực trạng về dạy học thực hành môn Sinh học của giáo viên trung học phổ thông 
3.1.1. Mức độ cần thiết của phương pháp dạy học TH phát triển phẩm chất, năng lực HS 

Nhận thức mức độ cần thiết của hoạt động TH là điều kiện quan trọng để nghiên cứu và 
thực hiện việc đổi mới một cách hiệu quả. Theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, vai trò 
của hoạt động TH ngày càng quan trọng, là một hoạt động tất yếu của quá trình dạy học. 

Bảng 3. Mức độ cần thiết của dạy học TH phát triển phẩm chất, năng lực HS 
Mức độ cần thiết GV đánh giá 

Trung bình 4,63 
Độ lệch chuẩn 0,53 

Mức độ 5 
Tất cả các GV tham gia khảo sát đều cho rằng PPDH TH phát triển phẩm chất, năng lực 

HS là cần thiết và rất cần thiết (trung bình 4,63; mức 5). Độ lệch chuẩn mức trung bình (0,53) 
cho thấy mức độ tập trung ý kiến về mức độ 4 hoặc 5, các GV môn Sinh học tham gia khảo sát 
đều nhận thức rõ tầm quan trọng của dạy học TH trong môn Sinh học. Kết quả nghiên cứu này 
tương đồng với kết quả của Lam & Dao (2020) cho thấy tất cả GV khảo sát đều có nhận thức 
cao về mức độ cần thiết của dạy học TH. 
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3.1.2. Mức độ thường xuyên và mức độ hiệu quả khi thực hiện các phương pháp dạy học thực 
hành 

Hiện nay, các GV đang áp dụng nhiều PPDH TH môn Sinh học với nhiều mức độ hiệu 
quả, kết quả tổng kết ở Bảng 4. 

Bảng 4. Mức độ thường xuyên và mức độ hiệu quả 
 của một số phương pháp dạy học thực hành môn Sinh học ở trường THPT 

TT 
Phương pháp dạy 

học thực hành Sinh 
học ở trường THPT 

Mức độ  
thường xuyên Mức độ hiệu quả Tương quan 

TB ĐLC MĐ TB ĐLC MĐ r Sig 
(2-tailed) 

1 
Thực hành quan sát 
mẫu vật, hiện tượng, 
quá trình… 

3,16 0,88 3 3,19 0,78 3 0,709 0,001 

2 Điều tra, khảo sát, 
thực địa 2,15 0,85 2 2,32 0,89 2 0,722 0,001 

3 Thực hành giải phẫu 2,22 0,86 2 2,34 0,87 2 0,722 0,001 
4 Thực hành thí nghiệm 3,28 0,82 3 3,19 0,76 3 0,729 0,001 
5 Dự án nghiên cứu 1,96 0,93 2 2,07 0,93 2 0,822 0,001 
6 Hoạt động trải nghiệm 2,37 0,90 2 2,44 0,94 2 0,820 0,001 

7 Hoạt động theo định 
hướng STEM 2,25 0,90 2 2,35 0,91 2 0,798 0,001 

Chú thích: TB: trung bình; ĐLC: độ lệch chuẩn; MĐ: mức độ 
Mặc dù, có nhiều PPDH TH môn Sinh học, tuy nhiên chỉ có 02 phương pháp thường 

được sử dụng là Thực hành quan sát mẫu vật, hiện tượng, quá trình… (3,16; mức 3) và 
Thực hành thí nghiệm (3,28; mức 3). Đây là 02 phương pháp thực hành truyền thống, áp 
dụng lâu đời từ Chương trình 2006. Các phương pháp Thực hành giải phẫu (2,22; mức 2) 
hay các phương pháp tích cực hơn như Điều tra, khảo sát, thực địa (2,25; mức 2), Dự án 
nghiên cứu (1,96; mức 2), Hoạt động trải nghiệm (2,37; mức 2), Hoạt động theo định 
hướng STEM (2,25; mức 2) đều có mức độ thấp. Đáng chú ý là cả 03 phương pháp Dự án 
nghiên cứu, Hoạt động trải nghiệm, Hoạt động theo định hướng STEM lần lượt có độ lệch 
chuẩn là 0,93; 0,90; 0,90 đều cao từ 0,90 trở lên. Điều này cho thấy ý kiến khảo sát bị phân 
tán nhiều, một số lượng GV khảo sát không thường xuyên sử dụng các PPDH tích cực này. 

Mức độ hiệu quả của phương pháp Thực hành quan sát mẫu vật, hiện tượng, quá trình 
(3,19) và Thực hành thí nghiệm (3,19) đều có mức 3 cho thấy đây là 2 phương pháp có hiệu 
quả tốt, các phương pháp còn lại đều có mức 2. Tuy nhiên kết quả này không phản ánh các 
phương pháp còn lại không hiệu quả, vì các phương pháp này có thể không được sử dụng 
thường xuyên hoặc/và có thể GV chưa sử dụng thành thạo do đó mức độ hiệu quả thấp.  

Mức độ tương quan của cả 7 phương pháp đều cao từ 0,709-0,822 thuộc mức tương 
quan cao, do đó nếu các GV sử dụng các phương pháp thường xuyên sẽ có mức hiệu quả tăng 
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cao. Điều này cũng giải thích thêm cho mức độ hiệu quả của các phương pháp Điều tra, khảo 
sát, thực địa (2,32), Thực hành giải phẫu (2,34), Dự án nghiên cứu (2,07), Hoạt động trải 
nghiệm (2,44), Hoạt động theo định hướng STEM (2,35) đều có mức hiệu quả là 2 nhưng ít 
được sử dụng nên mức độ hiệu quả chưa cao mặc dù đây đều là các phương pháp tích cực 
được sử dụng trong dạy học phát triển năng lực.  
3.1.3. Mức độ thường xuyên và mức độ hiệu quả sử dụng không gian dạy học thực hành 
môn Sinh học 

Theo mức độ đa dạng của PPDH thực hành, không gian dạy học thực hành cũng đa dạng 
để phù hợp với phương pháp và có mức hiệu quả khác nhau, kết quả khảo sát được ghi nhận 
trong Bảng 5. 

Bảng 5. Mức độ thường xuyên và mức độ hiệu quả  
sử dụng các không gian khác nhau khi dạy học thực hành Sinh học 

TT 

Các không gian 
khác nhau khi dạy 

học thực hành 
Sinh học 

Mức độ thường xuyên Mức độ hiệu quả Tương quan 

TB ĐLC MĐ TB ĐLC MĐ r 
Sig 
(2-

tailed) 
1 Lớp học 3,04 0,95 3 3,09 0,81 3 0,544 0,001 
2 Phòng thực hành 3,34 0,87 3 3,66 0,62 4 0,732 0,001 
3 Sân trường 2,22 0,88 2 3,19 0,80 3 0,659 0,001 
4 Vườn trường 2,10 0,95 2 3,18 0,95 3 0,650 0,001 
5 Ngoài tự nhiên 2,07 0,87 2 3,27 0,87 3 0,707 0,001 
6 Cơ sở sản xuất 1,63 0,77 1 3,05 1,07 3 0,722 0,001 
7 Ở nhà 2,82 0,84 3 3,06 0,85 3 0,544 0,001 

Chú thích: TB: trung bình; ĐLC: độ lệch chuẩn; MĐ: mức độ 
Có 07 không gian được sử dụng trong dạy học THTN, trong đó thường dùng nhất là Lớp 

học (3,04; mức 3), Phòng thực hành (3,34; mức 3) và Ở nhà (2,82; mức 3). Các không gian 
dạy học phổ biến này phù hợp với tiến trình dạy học thực hành hiện này, trong đó có bước HS 
tự chuẩn bị trước một phần nội dung thực hành ở nhà, sau đó đến lớp hoặc phòng thực hành để 
hoàn tất nội dung bài học. Các không gian dạy học TH khác như Sân trường (2,22), Vườn 
trường (2,10), Ngoài tự nhiên (2,07) đều có mức độ thấp (mức 2), trong đó Cơ sở sản xuất là 
không gian ít được sử dụng nhất (1,63; mức 1). Kết quả này cho thấy GV hiện nay vẫn chưa 
mạnh dạn chuyển đổi không gian học tập, vẫn thường áp dụng các không gian dạy học  
quen thuộc. 

Mức độ hiệu quả của mỗi không gian là khác nhau: chỉ có Phòng thực hành (3,66) là 
mức 4, cho thấy không gian phòng thực hành là nơi dạy học thực hành hiệu quả cao. Các 
không gian khác như Lớp học (3,09), Sân trường (3,19), Vườn trường (3,18), Ngoài tự nhiên 
(3,27), Cơ sở sản xuất (3,05), Ở nhà (3,06) đều có mức 2, cho thấy các không gian này ít được 
GV sử dụng so với Phòng thực hành. Riêng Cơ sở sản xuất mặc dù có mức độ thường xuyên 
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sử dụng thấp (mức 1) nhưng lại có mức độ hiệu quả cao hơn (mức 3) cho thấy nếu gắn việc 
dạy học TH với thực tiễn sản xuất, gần gũi thực tế sẽ tăng hiệu quả dạy học. 

Kết quả giá trị tương quan cho thấy các không gian đều có giá trị tương quan từ trung 
bình đến cao (0,544-0,732), đặc biệt có 3 không gian bao gồm Phòng thực hành (0,732), 
Ngoài tự nhiên (0,707) và Cơ sở sản xuất (0,722) có mức tương quan cao, tức là nếu HS 
được học ở các không gian này thường xuyên sẽ tăng hiệu quả dạy học TH. Nguyên nhân 
có thể do các không gian này hoặc có đầy đủ dụng cụ, thiết bị, hóa chất TH (phòng thí 
nghiệm) hoặc có điều kiện gắn TH với tự nhiên (ngoài tự nhiên) hoặc gắn với thực tiễn tạo 
ra sản phẩm (cơ sở sản xuất), các điều kiện này đều kích thích hứng thú học tập của HS. 
3.1.4. Mức độ thường xuyên và hiệu quả rèn luyện các năng lực Sinh học cho học sinh 
trong dạy học thực hành 

Bảng 6. Mức độ thường xuyên và hiệu quả rèn luyện các năng lực Sinh học cho HS 

TT Biểu hiện 
 của năng lực Sinh học 

Mức độ  
thường xuyên Mức độ hiệu quả Tương quan 

TB ĐLC M
Đ TB ĐLC MĐ r 

Sig  
(2-

tailed) 
Năng lực thành phần: Nhận thức sinh học   

1 

Nhận biết, kể tên, phát biểu, 
nêu được các đối tượng, 
khái niệm, quy luật, quá 
trình sống 

3,54 0,75 4 3,49 0,65 4 0,663 0,001 

2 
Trình bày được các đặc 
điểm, vai trò của các đối 
tượng và các quá trình sống  

3,45 0,73 4 3,43 0,62 4 0,665 0,001 

3 
Phân tích được các đặc điểm 
của một đối tượng, sự vật, 
quá trình 

3,17 0,78 3 3,26 0,74 3 0,659 0,001 

4 
So sánh, lựa chọn được các 
đối tượng, khái niệm, các cơ 
chế, quá trình sống 

3,13 0,80 3 3,23 0,75 3 0,730 0,001 

5 
Giải thích được mối quan hệ 
giữa các sự vật và hiện 
tượng 

3,19 0,81 3 3,23 0,78 3 0,640 0,001 

6 
Nhận ra và chỉnh sửa được 
những điểm sai; đưa ra được 
những nhận định phê phán  

3,01 0,78 3 3,10 0,87 3 0,626 0,001 

7 
Tìm được từ khoá, sử dụng 
được thuật ngữ khoa học, 
kết nối được thông tin… 

2,97 0,84 3 3,04 0,86 3 0,614 0,001 
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Năng lực thành phần: Tìm hiểu thế giới sống   

8 Đề xuất vấn đề liên quan 
đến thế giới sống 3,08 0,87 3 3,34 0,79 3 0,641 0,001 

9 Đưa ra phán đoán và xây 
dựng giả thuyết 2,92 0,90 3 3,17 0,80 3 0,708 0,001 

10 Lập kế hoạch thực hiện 3,01 0,85 3 3,27 0,74 3 0,692 0,001 
11 Thực hiện kế hoạch 3,08 0,81 3 3,26 0,74 3 0,745 0,001 

12 Viết, trình bày báo cáo và 
thảo luận 3,15 0,83 3 3,30 0,76 3 0,704 0,001 

Năng lực thành phần: vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học   
13 Giải thích thực tiễn 3,23 0,79 3 3,33 0,70 3 0,618 0,001 

14 Có hành vi, thái độ thích 
hợp 3,25 0,73 3 3,31 0,73 3 0,694 0,001 

Chú thích: TB: trung bình; ĐLC: độ lệch chuẩn; MĐ: mức độ 
Nhìn chung, các GV tham gia khảo sát luôn chủ động phát triển năng lực Sinh học cho 

HS thông qua dạy học THTN. Cụ thể, các biểu hiện của năng lực Sinh học đều đạt từ mức 3-4, 
riêng 02 biểu hiện gồm: 1. Nhận biết, kể tên, phát biểu, nêu được các đối tượng, khái niệm, 
quy luật, quá trình sống (3,54) và 2. Trình bày được các đặc điểm, vai trò của các đối tượng và 
các quá trình sống bằng các hình thức biểu đạt như ngôn ngữ nói, viết, công thức, sơ đồ, biểu 
đồ... (3,45) được phát triển ở mức độ 4, kết quả này hoàn toàn phù hợp với nghiên cứu của 
Truong và Pham (2022) cho thấy năng lực nhận thức sinh học và năng lực tìm hiểu thế giới 
sống được đánh giá là phát triển hiệu quả thông qua dạy học thực hành.  

Các biểu hiện của năng lực Sinh học được rèn luyện với mức độ hiệu quả cao từ 3,04-
3,49 thuộc các mức độ 3 đến 4. Trong đó biểu hiện năng lực được phát triển hiệu quả nhất là 
Nhận biết, kể tên, phát biểu, nêu được các đối tượng, khái niệm, quy luật, quá trình sống (3,49) 
và biểu hiện được phát triển kém hiệu quả nhất là Tìm được từ khoá, sử dụng được thuật ngữ 
khoa học, kết nối được thông tin… (3,04). Kết quả này có thể được liên hệ với kết quả của mục 
3.1.2 và 3.1.3 vì GV thường xuyên sử dụng các phương pháp dạy học TH truyền thống và 
không gian dạy học trong phòng thí nghiệm do đó phát triển tốt các biểu hiện nhận biết, kể tên, 
phát biểu về khái niệm, quy luật, quá trình nhưng chưa sử dụng nhiều phương pháp tích cực nên 
HS chưa phát triển hiệu quả các biểu hiện kết nối thông tin, phán đoán, giải thích hiện tượng... 

Hệ số tương quan từ trung bình đến cao (0,614-0,745) cho thấy nếu GV thường xuyên 
rèn luyện các năng lực Sinh học, trong đó hệ số tương quan cao nhất ở biểu hiện Thực hiện kế 
hoạch (0,745, mức cao) và thấp nhất ở biểu hiện Tìm được từ khoá, sử dụng được thuật ngữ 
khoa học, kết nối được thông tin… (0,614, mức trung bình). Do đó nếu GV thường xuyên 
rèn luyện thì các năng lực của HS sẽ được biểu hiện nhiều hơn, mức độ hiệu quả tăng và như 
vậy sẽ góp phần tăng hiệu quả dạy học. 
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3.1.5. Mức độ khó khăn của trong quá trình dạy học thực hành 
Dạy học TH Sinh học luôn có những khó khăn chủ quan và khách quan. Một số khó 

khăn mà chúng tôi đề xuất được ghi nhận trong Bảng 7.  
Bảng 7. Mức độ khó khăn của trong quá trình dạy học thực hành 

TT Khó khăn khi dạy học thực hành Sinh học 
Mức độ khó khăn 

Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Mức 
độ 

1 Không gian và thời gian thực hành 3,22 0,80 3 
2 Nguyên liệu, hóa chất, trang thiết bị 3,40 0,83 4 
3 Kĩ năng dạy thực hành của GV 2,90 0,71 3 
4 Tài liệu hướng dẫn thực hành 3,02 0,81 3 
5 Quá trình bồi dưỡng kiến thức dạy học thực hành của GV 3,01 0,75 3 

6 Quá trình bồi dưỡng kĩ năng tổ chức dạy học thực hành 
của GV 3,06 0,74 3 

7 Theo dõi, quản lí, đánh giá thực hành của học sinh 2,86 0,69 3 

Các khó khăn về mặt cơ sở vật chất (nguyên liệu, hóa chất, trang thiết bị) được ghi nhận 
là khó khăn hàng đầu (3,4; mức 4). Bên cạnh đó, lần đầu tiên khó khăn về mặt năng lực dạy 
học TH và quá trình bồi dưỡng kiến thức của GV được quan tâm, kết quả khảo sát ở mức 3 là 
ngang với các khó khăn về tài liệu tham khảo, không gian, thời gian dạy học và quá trình quản 
lí, đánh giá dạy học TH. Các khó khăn trên cũng phù hợp với nghiên cứu của (Pham et al., 
2021) đã ghi nhận 5 khó khăn chính ảnh hưởng đến kết quả dạy học môn Khoa học tự 
nhiên, trong đó bao gồm chưa đủ cơ sở vật chất (phòng thí nghiệm, thiết bị, dụng cụ, 
hóa chất, mẫu vật) và giáo viên chưa đủ trình độ và tự tin khi giảng dạy. 

Kết quả khảo sát có khác biệt so với nghiên cứu của (Tran & Nguyen, 2021) cho thấy tỉ 
lệ lựa chọn khó khăn về phía người dạy thấp hơn so với khó khăn khách quan khác. Kết quả 
khảo sát khác biệt ngoài các lí do khách quan như khác biệt thành phần GV khảo sát thì đã cho 
thấy các GV đã nhìn nhận thẳng thắn một số hạn chế của bản thân để có biện pháp khắc phục 
hiệu quả hơn. 

3.1.6. Mức độ phù hợp của các biện pháp nâng cao năng lực dạy học thực hành môn Sinh 
học cho giáo viên 

Riêng với khó khăn về phía người dạy, chúng tôi cho rằng có một số biện pháp nâng cao 
năng lực dạy học TH cho GV, kết quả khảo sát như Bảng 8. 
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Bảng 8. Mức độ phù hợp của các biện pháp  
nâng cao năng lực dạy học thực hành môn Sinh học cho GV 

TT Biện pháp nâng cao năng lực dạy học thực hành môn 
Sinh học cho GV 

Mức độ phù hợp 

Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Mức 
độ 

1 Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn về các vấn đề liên quan 
đến dạy học thực hành môn Sinh học 3,51 0,78 4 

2 Tổ chức các cuộc thi giáo viên dạy thực hành giỏi môn 
Sinh học 3,32 0,82 3 

3 Xây dựng cộng đồng giáo viên chia sẻ kinh nghiệm dạy 
học thực hành môn Sinh học 3,67 0,84 4 

Được bồi dưỡng và tự bồi dưỡng là những cách khắc phục khó khăn về năng lực dạy học 
của GV rất hiệu quả. Trong 03 biện pháp thì Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn về các vấn đề 
liên quan đến dạy học thực hành môn Sinh học (3,51) và Xây dựng cộng đồng giáo viên 
chia sẻ kinh nghiệm dạy học thực hành môn Sinh học (3,67) đều đạt mức 4, Tổ chức các 
cuộc thi giáo viên dạy thực hành giỏi môn Sinh học (3,32) đạt mức 3 là mức độ GV đồng ý 
cao. Như vậy nếu có thể triển khai các biện pháp kể trên thì sẽ góp phần nâng cao năng lực 
dạy học TH của GV Sinhh học phổ thông. 
3.2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học thực hành môn Sinh học 10 ở trường 
THPT 

Việc triển khai dạy học TH môn Sinh học có hiệu quả không là do sự kết hợp từ nhiều 
yếu tố, bao gồm cả yếu tố con người là GV, HS, các cấp quản lí giáo dục và yếu tố vật chất và 
các yếu tố khách quan khác. Trong bài viết này, trên cơ sở phân tích thực trạng và tổng kết các 
ý kiến của GV khảo sát, chúng tôi đề xuất một số biện pháp để nâng cao hiệu quả dạy học thực 
hành trong môn Sinh học: 

- Tăng cường sự chỉ đạo, quan tâm của các cấp lãnh đạo đến dạy học thực hành nói chung 
và môn Sinh học nói riêng, như tăng thời lượng các bài TH, giảm số HS mỗi lớp, mỗi nhóm 
phù hợp điều kiện thực tiễn; tổ chức trao đổi chuyên môn giữa các trường hoặc trong nội bộ tổ 
chuyên môn (như tổ chức tiết dạy mẫu, thao giảng dạy học TH, sinh hoạt chuyên đề ở tổ bộ 
môn). Nhà trường cần bố trí chuyên viên phòng thực hành hỗ trợ GV trong khâu chuẩn bị 
phương tiện, mẫu vật thực hành, để GV có thời gian nâng cao năng lực dạy học. Đầu tư về cơ 
sở vật chất phục vụ dạy học TH Sinh học, như vườn trường, phòng thực hành, dụng cụ, thiết 
bị, hóa chất, mẫu vật, các nguồn tư liệu hướng dẫn dạy học TH (video, tài liệu số hóa...) 

- Phát triển cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm dạy học nói chung và dạy học TH nói riêng 
qua các nền tảng mạng xã hội (Zalo, Facebook...), câu lạc bộ... 
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- Tăng cường vận dụng đa dạng các PPDH TH, như dạy học dựa trên dự án, dạy học 
STEM, tham quan trải nghiệm, dạy học bằng phương pháp “Bàn tay nặn bột”, nghiên cứu 
khoa học... Khi sử dụng các PPDH này, vừa hình thành kiến thức sâu sắc hơn vừa phát triển 
được năng lực tìm hiểu thế giới sống. Tuy nhiên, khi dạy học thực hành theo các PPDH 
chuyên biệt, GV cần chú ý tổ chức dạy trước các bài lí thuyết, nhằm đảm bảo cho HS thực 
hành tìm tòi, khám phá, nghiên cứu.  

- Mở rộng không gian tổ chức thực hành, ngoài việc tổ chức ở phòng học thực hành, GV 
cần tổ chức HS thực hành ở vườn trường, các môi trường tự nhiên ngoài nhà trường, các cơ sở 
sản xuất, chế biến, nuôi trồng,... nhằm tạo cơ hội cho HS được trải nghiệm thực tế, phát triển kĩ 
năng và kết nối kiến thức lí thuyết với thực tiễn. 
4. Kết luận 

Dạy học thực hành đóng một vai trò vô cùng quan trọng giúp HS phát triển năng lực đặc 
thù, năng lực chung và phẩm chất. Trong quá trình dạy học thực hành, vai trò của GV là người 
hướng dẫn, tạo điều kiện để học sinh tự mình tìm tòi, khám phá, nghiên cứu và tìm hiểu bài 
học. Qua phân tích thực trạng cho thấy, GV vẫn còn tập trung vào việc tổ chức dạy học thực 
hành truyền thống, nhằm củng cố, minh họa cho tri thức lí thuyết, điều đó hạn chế hiệu quả của 
các bài thực hành. Vì vậy, để nâng cao năng lực dạy học thực hành, GV cần phải thành thạo 
các kĩ năng thực hành, làm chủ các kĩ thuật, đồng thời cần mạnh dạn áp dụng các PPDH tích 
cực và tăng cường kiểm tra đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh.  GV cần tổ chức lớp học 
với sự linh hoạt về thời gian, không gian, Quy mô lớp học,... nhằm tạo điều kiện cho HS đươch 
tìm tòi, khám phá, sáng tạo trong quá trình thực hành.  

 

 Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
 

 Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Nguồn ngân sách khoa học và công nghệ 
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh trong đề tài mã số CS.2021.19.41. 
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ABSTRACT 

Practical teaching in Biology is a crucial method for shaping and developing students‘ 
qualities and competencies of students. It serves as both the content and a key teaching strategy 
within the subject. However, there are still significant challenges regarding the implementation of 
practical teaching in high school Biology. This study, based on a survey of 134 Biology teachers 
from several southern provinces in Vietnam, provides an overview of the current status of practical 
teaching in Biology. The collected data were analyzed and evaluated to assess how effectively 
practical teaching fosters student competence, while also identifying limitations. The study 
proposes measures to improve the efficiency and impact of practical teaching in Biology. 
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